
BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 

SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG 

STT TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

MÔN BẮT BUỘC 

1 

- Toán 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 

 

- Chuyên đề học tập Toán 10: Chân trời sáng 

tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

- Tập 1: 21.000 

- Tập 2: 17.000 

- CĐ: 11.000 

2 

- Ngữ văn 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng 

tạo 

- Chuyên đề học tập Ngữ văn 10: Chân trời 

sáng tạo  

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

- Tập 1: 24.000 

- Tập 2: 20.000 

- CĐ: 16.000 

3 
- Tiếng Anh 10: Friends Global (Student Book) 

- Tiếng Anh 10: Friends Global (Workbook) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

   99.000 

  79.000 

4 

- Lịch sử 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Lịch sử 10: Chân trời 

sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

24.000 

12.000 

5 

- Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông: Kết nối tri 

thức với cuộc sống  

- Giáo dục thể chất 10 - Bóng chuyền: Kết nối 

tri thức với cuộc sống  

- Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ: Kết nối tri 

thức với cuộc sống  

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

13.000 

 

12.000 

 

11.000 

6 
- Giáo dục quốc phòng và An ninh 10: Cánh 

Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP.HCM 

13.000  

7 
- Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10: 

Cánh Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 
16.000 

8 - Giáo dục địa phương  Chưa có 

MÔN LỰA CHỌN 

1 

- Vật lí 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Vật lí 10: Chân trời sáng 

tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

24.000 

15.000    

2 

- Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Hoá học 10: Chân trời 

sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

21.000 

13.000  

3 

- Sinh học 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Sinh học 10: Chân trời 

sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

26.000 

17.000   

4 
- Địa lí 10: Cánh Diều  

- Chuyên đề học tập Địa lí 10: Cánh Diều   

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 26.000 

13.000 

5 

- Giáo dục kinh tế và pháp luật 10: Chân trời 

sáng tạo  

- Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 10: Chân trời sáng tạo  

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

27.000 

 

13.000   

6 - Tin học 10: Cánh Diều  Nhà xuất bản  32.000 

https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68


STT TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

- Chuyên đề học tập Tin học 10 - Khoa học 

máy tính: Cánh Diều 

- Chuyên đề học tập Tin học 10 - Tin học ứng 

dụng: Cánh Diều 

Đại học Sư phạm 18.000 

 

16.000 

7 

- Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ: Kết 

nối tri thức với cuộc sống 

- Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Thiết kế 

và công nghệ: Kết nối tri thức với cuộc sống 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

22.000 

 

11.000    

- Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt: Kết nối 

tri thức với cuộc sống 

- Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Công 

nghệ trồng trọt: Kết nối tri thức với cuộc sống 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

23.000 

 

13.000 

    

 


